
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và 

công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 430/TTr-SNV ngày 

15/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải tại Liên hoan Tuồng 

và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kèm theo tiền 

thưởng 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) cho 01 tập thể và 07 cá nhân là 

Nghệ sỹ, Diễn viên, thiết kế ánh sáng, thiết kế âm thanh, phục vụ cho vở diễn tại 

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc, năm 2022. 

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 11 cá nhân tại 

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc, năm 2022. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá 

nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH; 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đỗ Minh Tuấn 
 



 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN  

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày         tháng     năm 2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

A. Khen thưởng theo Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 

của HĐND tỉnh Thanh Hóa 

I. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 53.000.000 đồng (năm ba triệu 

đồng) cho 01 tập thể và 05 cá nhân là nghệ sỹ, diễn viên của tỉnh đạt giải tại Liên 

hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc, năm 2022  

a) Tập thể 

TT Đơn vị Vở diễn Thành tích 
Mức thưởng 

ĐVT: Đồng 

1. Nhà hát Nghệ thuật 

Truyền thống tỉnh 

Thanh Hóa 

Vở diễn: Hoàng Đế Lê 

Đại Hành 

HCB 

20.000.000  

(50%) 

10.000.000 

 Cộng: 10.000.000 

      b)  Cá nhân 

TT Họ và tên Vai diễn 
Thành 

tích 

Mức thưởng 

ĐVT: Đồng 

1.  Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn 

Văn Lanh (Văn Lanh), Nhà 

hát Nghệ thuật Truyền 

thống tỉnh Thanh Hóa 

Vai diễn Lê Hoàn 

trong vở diễn Hoàng 

đế Lê Đại Hành 

HCV 12.000.000 

2.  Diễn viên Đỗ Thị Ngư 

(Thúy Ngư), Nhà hát Nghệ 

thuật Truyền thống tỉnh 

Thanh Hóa 

Vai diễn Dương Vân 

Nga trong vở diễn 

Hoàng đế Lê Đại Hành 

HCV 12.000.000 

3.  Diễn viên Hoàng Đình 

Tiến  (Minh Tiến), Nhà hát 

Nghệ thuật Truyền thống 

tỉnh Thanh Hóa 

Vai diễn Đại sư 

Khuông Việt trong vở 

diễn Hoàng đế Lê Đại 

Hành 

HCB 7.000.000 

4.  Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn 

Văn Ngàn (Văn Ngàn), 

Nhà hát Nghệ thuật Truyền 

thống tỉnh Thanh Hóa 

Vai diễn Phạm Cự 

Lượng trong vở diễn 

Hoàng đế Lê Đại Hành 

 

HCB 7.000.000 

5.  Diễn viên Nguyễn Cộng 

Hòa  (Cộng Hòa), Nhà hát 

Nghệ thuật Truyền thống 

tỉnh Thanh Hóa 

Vai diễn Hầu Nhân 

Bảo trong vở diễn 

Hoàng đế Lê Đại Hành 

HCĐ 5.000.000 

 Cộng: 43.000.000 
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II. Thưởng 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng) cho các cá nhân của tỉnh đạt 

giải thiết kế ánh sáng, thiết kế âm thanh, phục vụ cho vở diễn, tại Liên hoan 

Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc, năm 2022  

TT Họ và tên 
Thiết kế ánh 

sáng/âm thanh 
Thành tích 

Mức thưởng 

ĐVT: Đồng 

1.  Ông Mai Văn Ba (Mai 

Ba), Nhà hát Nghệ thuật 

Truyền thống tỉnh Thanh 

Hóa 

Thiết kế Âm thanh 

vở diễn “Hoàng đế 

Lê Đại Hành” 

HCB 

7.000.000 

(50%) 

3.500.000 

2.  Ông Nguyễn Văn Trãi 

(Văn Trãi), Nhà hát 

Nghệ thuật Truyền thống 

tỉnh Thanh Hóa 

Thiết kế Ánh sáng 

vở diễn “Hoàng đế 

Lê Đại Hành” 

HCB 

7.000.000 

(50%) 

3.500.000 

 Cộng: 7.000.000 

B. Tặng Bằng khen cho 11 cá nhân tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch 

toàn quốc, năm 2022 theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 

của UBND tỉnh Thanh Hoá 

TT Họ và tên Giải Thành tích 

1.  Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thị Hảo (Tố 

Hảo), Nhà hát Nghệ thuật Truyền 

thống tỉnh Thanh Hóa 

Trợ lý đạo diễn vở diễn 

“Hoàng đế Lê Đại Hành” 
HCB 

2.  Trần Đức Vũ (Đức Vũ), Nhà hát 

Nghệ thuật Truyền thống tỉnh 

Thanh Hóa 

Chỉ huy biểu diễn vở diễn 

“Hoàng đế Lê Đại Hành” 
HCB 

3.   Nghệ sỹ Nhân dân Hàn Văn Hải 

(Hàn Hải), Nhà hát Nghệ thuật 

Truyền thống tỉnh Thanh Hóa  

Chỉ đạo nghệ thuật vở diễn 

“Hoàng đế Lê Đại Hành” 
HCB 

4.  Nghệ sỹ Nguyễn Thùy Dung 

(Thùy Dung) Nhà hát Nghệ thuật 

Truyền thống tỉnh Thanh Hóa 

Thể hiện ca khúc vở diễn 

“Hoàng đế Lê Đại Hành” 
HCB 

5.  Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Hoài 

Huệ (Hoài Huệ), Nhà hát Nghệ 

thuật Truyền thống tỉnh Bình 

Định 

Đạo diễn vở diễn  “Hoàng đế 

Lê Đại Hành” 
HCB 

6.  Ông Nguyễn Văn Tươi (Đăng 

Minh), Hội viên chi Hội tác giả 

thuộc Hội Sân khấu thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tác giả vở diễn “Hoàng đế 

Lê Đại Hành” 
HCB 

7.  Ông Đoàn Thanh Tâm, Nhà hát 

Nghệ thuật Truyền thống tỉnh 

Bình Định 

Tác giả chuyển thể vở diễn 

“Hoàng đế Lê Đại Hành” HCB 
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8.  Nghệ sỹ Đỗ Thị Thanh Nga 

(Phương Nga), Nhà hát Tuồng 

Việt Nam 

Biên đạo múa vở diễn 

“Hoàng đế Lê Đại Hành” HCB 

9.  Ông Nguyễn Hồng Phong (Hoàng 

Phong), Nhà hát Tuồng Việt Nam   

Họa sỹ vở diễn “Hoàng đế 

Lê Đại Hành” 
HCB 

10.  Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Thành 

Nam (Thành Nam), Nhà hát ca, 

múa kịch Thăng Long, Hà Nội 

Âm nhạc vở diễn “Hoàng đế 

Lê Đại Hành” HCB 

11.  Em Tống Nhật Anh, học sinh 

Trường Tiểu học Trần Phú, thành 

phố Thanh Hóa, vai diễn: Ấu 

vương Đinh Toàn 

Diễn viên nhỏ tuổi nhất. HCB 
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